
Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC KHE THOÁNG KT TỐI ĐA  ĐƠN GIÁ 

OT70 Móc dày 1 ly Ghi sần Không
36 m

2

(R6 x C6)
            900,000 

LG71 Móc dày 1,5 ly Ghi sần Oval
36 m

2

(R6 x C6)
            990,000 

CT 5122
2 chân 1 vít

Chân dày 1 ly - Móc dày 1 ly
Ghi cát Oval

20 m
2

(R4 x C5)
         1,150,000 

CT 5241
4 chân 2 vít

Móc dày 1 ly
Ghi sần Oval

30 m
2

(R6 x C5)
         1,280,000 

CT5222
2 chân 2 vít

Chân dày 1,5 ly - Móc dày 1,2 ly

Trắng sần 

Ghi sần
Oval

36 m
2

(R6 x C6)
         1,450,000 

X205R
Chân dày 1,2 ly - Móc dày 1,3 ly

Lông nheo kép chống ồn
Ghi sần Oval

36 m
2

(R6 x C6)
         1,250,000 

VIS 46 R
Siêu êm có lông nheo, 2 chân 2 vít

Chân dày 1,4 ly - Móc dày 1,3 ly
Cafe cháy Oval

30 m
2

(R6 x C5)
         1,500,000 

CT 5222R
Siêu êm có lông nheo, 2 chân 2 vít

Chân dày 1,5 ly - Móc dày 1,2 ly
Kem sần Oval

36 m
2

(R6 x C6)
         1,600,000 

OT70 

Super
Móc dày 1,5 ly Ghi sần Không

63 m
2

(R9 x C7)
         1,400,000 

X210R
Chân dày 1,3 ly - Móc dày 1,3 ly

Có lông nheo kép chống ồn
Ghi sần Bát giác 10mm

20 m
2

(R5 x C4)
         1,750,000 

CTS-

100PC

Chân dày 1,2 ly - Móc dày 1,3 ly

Có lông nheo kép chống ồn

Có ô xuyên sáng bề mặt nan cửa

Ghi sần

Café cháy
Oval

20 m
2

(R5 x C4)
         1,800,000 

DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN

DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP

DÒNG SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN NHÔM CÔNG NGHỆ ĐỨC MITADOOR

(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 cho đến khi có bảng giá mới)

Cửa cuốn nhôm CN Đức Mitadoor Tấn Đại Lộc - Hotline 0918838078



Mã SP ĐẶC ĐIỂM MÀU SẮC KHE THOÁNG KT TỐI ĐA  ĐƠN GIÁ 

VIS 50R
Siêu dày, siêu thoáng, siêu êm

Chân dày 2,1 ly - Móc dày 1,8 ly
Ghi sần

Hình thang 

10mm

56 m
2

(R8 x C7)
         2,050,000 

MIX76A
Siêu êm 

Chân dày 1,5 ly - Móc dày 1,8 ly

Cafe cháy

Ghi sần
Oval song song

42 m
2

(R7 x C6)
         2,050,000 

SD 5231 Chân đặc siêu dày Ghi sần Hình thang
56 m

2

(R8 x C7)
         2,100,000 

X50R
Siêu êm , 2 lông nheo

2 chân 2 vít

Chân dày 1,6 ly - Móc dày 1,4 ly

Cà phê cháy Bát giác
20 m

2

(R4 x C5)
         1,780,000 

GHI CHÚ: - Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển trong nội thành HCM

- Đối với từng mã nan có màu sắc quy định trong bảng báo giá, nếu quý khách hàng yêu cầu màu sơn khác

 (trong 4 màu cơ bản: Kem Cát, Ghi cát, Trắng sần, Ghi sần) thì cộng thêm 20.000 đồng/m2 thân cửa

- Sơn vân gỗ: cộng thêm 200.000 đồng/m2

- Sơn xám nhũ (BH 20 năm): cộng thêm 250.000 đ/m2

- Cửa dưới 7m2 cộng thêm phụ phí 700.000 đồng/bộ

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% & và công lắp đặt.

* Cửa cuốn từ 10 m
2 trở lên: 80.000 đồng/ m2

* Cửa cuốn từ 10 m
2 

trở xuống: 800.000 đồng/bộ

Cửa cuốn nhôm CN Đức Mitadoor Tấn Đại Lộc - Hotline 0918838078


